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                  KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC – VỆ SINH DINH DƯỠNG
(Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 11/11/2024 đến ngày 06/12/2024)
GV: Ngô Thị Hường - Bé E
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	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả


	 I.














	1.Nuôi dưỡng- ăn uống.












	
- 100% Trẻ được ngồi vào bàn ăn.
- 100% Trẻ được tự xúc ăn và ăn đầy đủ các món ăn của trường(cô cần quan tâm đến đặc điểm từng trẻ như: Trẻ mới tập ăn cơm, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy)
- Trẻ được không khí thoải mái và khuyến khích trẻ ăn hết suất.
-100% trẻ được súc miệng bằng nước muối loãng.

	
- Tổ chức cho trẻ ăn ăn trưa , ăn bữa xế và ăn chiều
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn, nếu trẻ không tự xúc được thì cô đút cho trẻ ăn.
- Trò chuyện với trẻ về những món ăn, nhắc trẻ phải ăn cả thức ăn cho nhanh lớn, ăn không để làm rơi cơm, thức ăn ra ngoài, nếu làm rơi phải nhặt bỏ vào trong đĩa.
- Trẻ ăn xong đưa khay bỏ vào rổ. 
- Sau khi ăn xong cho trẻ lau miệng lau tay, súc miệng và uống nước.
	









	

	



















II
	2.Chăm sóc giấc ngủ.


















 VỆ SINH:
1.Vệ sinh cá nhân.
1.1. Vệ sinh cá nhân giáo viên.

	- 100% trẻ được ngủ đủ giấc.
- Phòng ngủ luôn đủ tối và ấm đảm bảo cho trẻ phòng ngủ thoáng, không có ánh sáng dõi vào để trẻ dễ ngủ và ngủ ngon.
- Cô cho trẻ tự lấy gối của mình để ra xếp gối để ngủ.
- Cô bao quát và kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình trẻ ngủ.
- 100% trẻ được đắp chăn cho trẻ.
- 90% trẻ đã biết cất gối của mình sau khi ngủ dậy








	- Cô thực hiện đúng các nội dung để đảm bảo  giấc ngủ cho trẻ.
- Nếu trẻ mặc nhiều quần áo, trước khi trẻ ngủ cô sẽ cởi bớt cho trẻ.
- Cô luôn túc trực quan tâm đến giấc ngủ của trẻ.
- Trẻ ngủ dậy, trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. 
- dậy cô hướng dẫn trẻ cất gối, chăn và xếp chiếu gọn gàng sau khi ngủ dậy.




- Quần áo của cô luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ: Trò chuyện với trẻ lồng ghép giáo dục vệ sinh vào hoạt động trong ngày cho trẻ.
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	1.2. Vệ sinh cá nhân trẻ.










2.Vệ sinh môi trường:
2.1 Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.





2.2.Vệ sinh phòng nhóm



2.3. Xử lý rác thải





CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học

1.2. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng
2. Phòng bệnh
2.1. Tiêm chủng, phòng dịch



2.2. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm





AN TOÀN
1. An toàn và thể lực



2. An toàn về tính mạng


CHĂM SÓC TRẺ SUY DINH DƯỠNG

	
- Để đồ dùng cá nhân của trẻ riêng biệt.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- 100% trẻ được vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày.
· 100% trẻ có ý thức rửa tay bằng xà phòng khi tay bẩn và sau khi đi vệ sinh.


- 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân riêng theo quy định.
- 100 đồ dùng đồ chơi luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn đối với trẻ.
- Thùng đựng nước luôn sạch sẽ an toàn.



- Phòng lớp luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng và ấm về mùa đông.
- 100% trẻ biết đi dép sạch trong nhà.


Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi nilon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ.





- 100% trẻ được tiêm phòng đầy đủ.
-  Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.







- 100% trẻ đảm bảo sức khỏe khi đến trường.
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời


- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường mầm non.
- 100% trẻ được đối xử ân cần, dịu dàng khi ở trên lớp.

-100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng, không để xay ra tai nạn trong trường học.


- Trẻ được quan tâm hơn về nhiều mặt, được chăm sóc riêng khi ăn, ngủ
- Khi ăn ngủ cô cần lưu tâm đến các trẻ bị suy dinh dưỡng hơn.
	
- Trẻ rửa tay, lau mặt hàng ngày. Khi thực hiện  GV  kết hợp với trò chuyện cùng trẻ và giáo dục trẻ về việc vệ sinh sạch sẽ.







- Giáo viên làm ký hiệu riêng từng đồ dùng cá nhân của từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng theo ký hiệu của trẻ.
- Lau chùi bàn ghế khi bẩn và sắp xếp góc gàng 
- Đồ dùng vệ sinh, đồ chơi phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ



- Giáo viên luôn vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ, thông thoáng theo quy định






- Cô bỏ rác và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Cuối ngày cô gom rác và tập kết về đúng nơi quy định.







- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh.Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xảy ra, tránh lây lan trong nhà trường.


- Khi chăm sóc trẻ ốm cô luôn ân cần, dịu dàng, không làm trẻ sợ hãi, tránh để trẻ bị lạnh.







- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.


- Cô luôn bao quát trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.




- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và trao đổi với phụ huynh về cách chăm sóc về dinh dưỡng cho những trẻ bị SDD và trẻ thấp còi.
	





































	Mục tiêu
	Nội dung 
	Hoạt động 

	                                                        Phát triển thể chất 

	                                                       Dinh dưỡng và sức khỏe    

	MT5. Trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt với sự giúp đỡ của người lớn. 
	- Dạy trẻ một số kỹ năng tự phục vụ 

	Hoạt động học: Dạy trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: kỹ năng Tự mặc và cởi áo khoác
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhắc nhở trẻ biết Thay áo khi bị ướt, Khi bị nóng, Lạnh

	MT6. Trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.

	 - Nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân của mình như khăn,cốc, 
- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng thìa, bát đúng cách như tay phải cầm thìa để xúc cơm, tay trái giữ bát khi ăn cơm. 
- Dạy trẻ cách sử dụng cốc uống nước đúng cách, tự lấy nước uống, cất cốc đúng nơi quy định 
	* Hoạt động ăn
- Nhắc nhở trẻ biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Ăn gọn gàng không làm rơi cơm, không nói chuyện...
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhắc nhở trẻ biết uống nước sôi hoặc nước lọc và biết ăn nhiều các loại thức ăn khác nhau
- Nhắc nhở trẻ không ăn quà vặt, không uống nước lã.

	                                             2. Phát triển vận động 

	MT 10.Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 

	- Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản 
- Hô hấp: hít vào, thở ra 
- Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Co và duỗi tay, bắt 2 tay trước ngực 
- Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước. 
+ Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 
- Chân: 
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ. 
+ Co duỗi chân. 
	* HĐ Thể dục sáng: 
- Trẻ thực hiện các động tác hô hấp khi thực hiện bài thể dục sáng.
- Tập các động tác TDS Kết hợp theo nhạc nhạc bài hát: “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”
“erobic”
+ Tập thứ 2,4,6, tập kết hợp theo nhạc
+ Tập thứ 3,5 tập các động tác theo hiệu lệnh và nhịp hô
* Hoạt động học:
- BTPTC: Hướng dẫn trẻ tập các động tác.


		MT12. Trẻ kiểm soát được vận động. (Chạy, đi, bò, trườn) 



	- Bò theo hướng thẳng 
- Trườn theo hướng thẳng 

	* Hoạt động học:
- VĐCB Cho trẻ Bò, Trườn theo sự dẫn dắt của cô
+ Trườn Theo hướng thẳng
+ Bò theo hướng thẳng
* Hoạt động ngoài trời
- Cho trẻ Trườn ,bò dưới sự dẫn dắt của cô

	MT13.Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động (Đập, tung, chuyền bóng) 
	- Tung bóng lên cao bằng 2 tay 
- Tung bóng cho cô 

	* Hoạt động học:
- VĐCB:
+ Tung bóng lên cao bằng 2 tay.
+ Tung bóng cho cô 
- Cho trẻ Tung bắt bóng Dưới sự dẫn dắt của cô.

	Lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức

	Khám phá khoa học 

	19. Trẻ thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng. 
	- Đồ dùng gia đình. 

	* Chơi hoạt động ở các góc
- Xem tranh ảnh,  nhận biết hình ảnh, gọi tên một số hình ảnh trong tranh.
- Đồ dùng gia đình


	20.Trẻ Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật. 
	- Phân loại theo một số dấu hiệu nổi bật: . 
+ Phân loại đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, đồ dùng để ngủ.
 
	* Hoạt động học
- Đồ dùng trong gia đình  bé :đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống.
- Đón trẻ: trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình bé ở.

	Làm quen với toán

	MT 25: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2.
	- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng

	* Hoạt động học 
+ Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 2.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ dùng một số hột hạt khác nhau theo số lượng 1, giống nhau 2  số lượng để đếm đối tượng đó  
* Hoạt động chiều:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện vở làm quen với toán

	MT31. Trẻ nhận dạng và gọi đúng tên các hình tròn, hình vuông. 
	- Nhận biết, phân biệt: Hình vuông -  hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế

	* Hoạt động học
- Dạy trẻ  nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông
* Chơi hoạt động ở các góc
+ Trẻ nhận biết, gọi đúng tên các hình: hình tròn, hình vuông.
* Hoạt động chiều:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện tô vở toán.

	Khám phá xã hội  

	MT32.  Nói được  tên của bố mẹ những người thân trong gia đình. Nói được địa chỉ, nhu cầu gia đình
	- Dạy trẻ biết được địa chỉ gia đình
- Trẻ biết tên bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
- Nhu cầu gia đình
	* Hoạt động học
- Những người thân trong gia đình bé
- Đồ dùng trong gia đình bé( đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống.
- Nhu Cầu gia đình bé
* Hoạt động trò chuyện đón trẻ
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình bé, địa chỉ nhà bé ở đâu và một số đồ dùng trong gia đình bé ở.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ thể hiện vai gia đình đưa con đi học, cô cấp dưỡng, cô y tá..

	MT37. Trẻ kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu, tết cổ truyền 

	Tên các ngày lễ hội, của địa phương, đất nước trong năm như :  ngày 20/11.
	* Hoạt động học 
- Nngày hội của cô giáo
* Hoạt động trò chuyện đón trẻ
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo 20/11

	                                             Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 


	MT 45. Trẻ kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,.. 

	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,.. 

	* Hoạt động học 
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được truyện  và trẻ cảm nhận được tình yêu của gia đinh, biết vâng lời, yêu quý mẹ và những người thân trong gia đình như truyện:
+ Truyện : “Một bó hoa tươi thắm ”,Quà tặng mẹ”
* Chơi hoạt động ở các góc
* Hoạt động chiều
- Trẻ kể lại truyện “Một bó hoa tươi thắm”,Qùa tặng mẹ”

	MT46. Trẻ đọc thuộc thơ , ca dao, đồng giao.....
	+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	* Hoạt động học 
- Trẻ nhớ tên và hiểu nội dung bài thơ và biết thể hiện tình cảm đối với bà,mẹ như trong bài thơ:
+ Thơ: : “Thăm nhà bà”
 * Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ đọc thơ : Thăm nhà bà ở góc học tập
* Hoạt động chiều
- Đọc thơ:, “Ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.”

	*Làm quen với đọc, viết

	MT 51. Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh

	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
-Cầm sách đúng  chiều mở sách, xem tranh và đọc truyện
- Giữ gìn sách cẩn thận
	* Hoạt động góc 
Trẻ biết giở xem tranh ảnh và gọi được tên người thân trong tranh 

	4.Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm xã hội

	MT55. Trẻ cố gắng Thực hiện công việc đơn giản được giao
	+ Một số quy định Ở gia đình ( để đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn...
+: Yêu mến  Ông Bà, Bố Mẹ, Anh, Chị, Em  vâng lời ông bà, bố mẹ, mời  trước khi ăn, xin phép trước khi đi và chào hỏi khi về….
	* Hoạt động ăn :
Giáo dục trẻ trước khi ăn phải mời người lớn 
* Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ kể Chuyện: “Bông hoa cúc trắng ” ở góc học tập
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
- Giáo dục trẻ biết lễ phép chào hỏi 


	MT59. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 
	- Dạy trẻ kỹ năng lấy, cất đồ đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Dạy trẻ kỹ năng xếp áo, quần. 

	* Hoạt động học 
Dạy trẻ kỹ năng tự mặc và cởi áo khoác

	Lĩnh vực giáo dục  phát triển thẩm mỹ

	MT 65. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc.
thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện. 

	-
- Nghe các bài hát, bản nhạc(nhạc thiếu nhi, dân ca) 

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc trong chủ điểm và biết lắc lư, vỗ tay, nhún nhảy
- Trẻ biết lắng nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ trong chủ đề
* Hoạt động học 
- Trẻ biết hát và hát thuộc bài hát, nhớ tên bài, tên tác giả..qua bài hát :
+ DH : Cả nhà thương nhau
TC : Ai nhanh nhất
 + DH : Chiếc khăn tay(Văn Tấn),
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:

	MT 67. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	+ Dạy hát: 
Nhà của tôi(Thu Hiền), Cả nhà thương nhau, Chiếc khăn tay(Văn Tấn),
	* Hoạt động học 
+ VĐMH . Nhà của tôi(Thu Hiền) ,
NH : Cho con . 
+Biểu diễn cuối đề: Nhà của tôi, chiếc khăn tay. 
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:
* Hoạt động đón trả trẻ
- Trẻ được nghe và hát các bài hát về chủ đề
+ Hát bài:“Biết vâng lời”, “Chiếc khăn tay”, “Cô và mẹ”


	MT 69. Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.

	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
+ Làm thiệp tặng cô giáo 20/11


	* Hoạt động học  :
- Trẻ biết dùng nguyên vật liệu, kỹ năng gấp thành thiệp và trang trí đẹp để tạo thành thiệp tặng cô 20/11.
+ Làm thiệp tặng cô giáo 20/11
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ gấp thành thiệp và trang trí đẹp để tạo sản phẩm ở góc nghệ thuật.


	MT 70. Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tô màu tạo thành bức tranh đơn giản.

	.
-Sử dụng một số kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản 

	* Hoạt động học  :
- Tô màu ngôi nhà của bé.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng tô màu đẹp ở góc nghệ thuật


	MT72. Trẻ  lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 hoặc 2 khối..

	Sử dụng một số kỹ năng cắt,dán để tạo thành sản phẩm đẹp
+ Nặn một số đồ dùng trong gia đình

	* Hoạt động học  :
+ Nặn một số đồ dùng trong gia đình( Đồ dùng ăn uống )
. - Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản như: Bát ,đĩa, cốc..
+ làm thiệp tặng cô giáo 
* Hoạt động chiều : Thực hiện vở thủ công, thực hiện vở chủ đề.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật
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